
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Họ tên Địa chỉ thƣờng trú Địa chỉ thửa đất Tờ BĐ
Số 

thửa

Diện tích

(m
2
)

Tiền bồi thƣờng

 về đất

Tiền hỗ 

trợ

nhà, công 

trình xây 

dựng

Tiền bồi 

thƣờng

 cây 

trồng

Tiền hỗ trợ đào 

tạo chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm 

Tiền hỗ trợ ổn 

định đời sống

Tiền 

khen 

thƣởng

Tổng số tiền

 (đồng)

1

hộ ông Trần Văn Sơn 

cùng vợ là bà Trương 

Thị Thu Thủy

Ấp Đồng Tiến 6- Đồng Tâm, 

Đồng Nai

Ấp Đồng Tiến 6- Đồng Tâm, 

Đồng Nai

07007000458

8
TĐ 629 31      11.225,10 1.290.886.500 0 0 1.515.388.500 2.430.000 0 2.808.705.000

2

ông Phạm Thanh Phong 

cùng vợ là bà Nguyễn 

Thị  Hồng cẩm

Ấp Đồng Tiến 6- Đồng Tâm, 

Đồng Nai

Ấp Đồng Tiến 6- Đồng Tâm, 

Đồng Nai

08407701034

7
TĐ 629 104        2.015,20 231.748.000 0 0 0 1.620.000 0 233.368.000

3 ông Phạm Thanh Phong 
Ấp Đồng Tiến 6- Đồng Tâm, 

Đồng Nai

Ấp Đồng Tiến 6- Đồng Tâm, 

Đồng Nai

08407701034

7
TĐ 629 129        1.627,50 187.162.500 0 0 219.712.500 0 0 406.875.000

4 bà Ngô Thị Chanh
Ấp Đồng Tiến 6- Đồng Tâm, 

Đồng Nai

Ấp Đồng Tiến 6- Đồng Tâm, 

Đồng Nai

07016500105

1
TĐ 629 111        3.850,50 766.249.500 0 0 0 1.620.000 0 767.869.500

Tiền bồi thƣờng, hỗ trợ, khen thƣởng

(đồng)

STT

Họ tên, địa chỉ ngƣời sử dụng đất

CCCD

Diện tích đất thu hồi

ỦY BAN NHÂN DÂN

   XÃ ĐỒNG TÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ CHI TIẾT CỦA TỪNG HỘ DÂN CÓ ĐẤT THU HỒI

 Dự án: Xây dựng đƣờng cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phƣớc)

                                                         (Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-UBND ngày              /11/2025 của Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm)



5

ông Nguyễn Văn Dũng 

cùng vợ là bà Nguyễn 

Thị Hồng Phụng

Ấp Đồng Tiến 6- Đồng Tâm, 

Đồng Nai

Ấp Đồng Tiến 6- Đồng Tâm, 

Đồng Nai

03107101976

5
TĐ 526 109        1.022,30 98.140.800 0 0 0 1.620.000 0 99.760.800

6

hộ ông Nguyễn Hữu 

Đức cùng vợ là bà 

Đoàn Thị Thu Vân

Ấp Đồng Tiến 6- Đồng Tâm, 

Đồng Nai

Ấp Đồng Tiến 6- Đồng Tâm, 

Đồng Nai

07007300411

2
TĐ 526 110        6.231,70 598.243.200 0 0 701.066.250 4.050.000 0 1.303.359.450

7 ông Điểu Chá
Ấp Đồng Tiến 6- Đồng Tâm, 

Đồng Nai

Ấp Đồng Tiến 6- Đồng Tâm, 

Đồng Nai

07007500357

5
TĐ 526 111               9,20 883.200 0 0 0 810.000 0 1.693.200

8

Ông Nguyễn Hữu Toại 

cùng vợ là bà Nguyễn 

Thị Thúy Ngà

Ấp Đồng Tiến 3- Đồng Tâm, 

Đồng Nai

Ấp Đồng Tiến 6- Đồng Tâm, 

Đồng Nai

07008200167

1
TĐ 526 127           198,30 22.804.500 0 0 26.770.500 1.620.000 0 51.195.000

9 hộ ông Điểu K Rang A
Ấp Đồng Tiến 6- Đồng Tâm, 

Đồng Nai

Ấp Đồng Tiến 6- Đồng Tâm, 

Đồng Nai

07006900389

2
TĐ 534 30           922,60 106.099.000 0 0 124.551.000 4.860.000 0 235.510.000

10 Nguyễn Thị Khoa
Thôn 16, xã Nghĩa Trung, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai

07016300068

1
TĐ785-2025 30      11.253,10 1.129.850.200 0 0 1.333.255.500 810.000 0 2.463.915.700

11 Nguyễn Thị Khoa
Thôn 16, xã Nghĩa Trung, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai

07016300068

1
TĐ68-2025 4        2.846,30 270.398.500 0 0 320.208.750 810.000 0 591.417.250

12 Lý Văn Ngọc
Thôn 16, xã Nghĩa Trung, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai

07008400069

6
TĐ68-2025 7        3.915,70 371.991.500 0 440.516.250 0 0 812.507.750

13 Lý Văn Ngọc
Thôn 16, xã Nghĩa Trung, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai

07008400069

6
TĐ785-2025 33      11.203,90 1.064.370.500 0 1.260.438.750 3.240.000 0 2.328.049.250



14 Nịnh Văn Công
Ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai

Ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai

07008500101

4
TĐ55-2025 52           716,60          68.007.000 0 0 80.617.500 1.620.000 0 150.244.500

15 Lý Thị Ánh
Ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai

Ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai
70186001099 TĐ785-2025 34        3.455,50 328.272.500 0 0 388.743.750 810.000 0

717.826.250

16 Tsần Quay Phí
Ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai

Ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai

07507300046

9
TĐ848-2025 69           497,00          98.903.000 0 0 0 3.240.000 0 102.143.000

17 Đoàn Thị Mức
Ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai

Ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai

03115300926

0
TĐ713-2025 193        6.493,20 2.133.515.800 0 0 1.704.094.200 2.430.000 0 3.840.040.000

18 Bùi Đình Thụy
Phường Bình Phước, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai

03608102427

4
TĐ75-2025 59        6.439,60 895.104.400 0 0 0 1.620.000 0 896.724.400

73.923,30    9.662.630.600 0 0 8.115.363.450 33.210.000 17.811.204.050TỔNG
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